














STT Tên tổ chức/cá nhân
 Mối quan hệ liên 

quan với Công ty  
Số Giấy NSH* Ngày cấp Nơi cấp 

 Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

 Thời điểm 

giao dịch 

với Công ty  

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, 

nêu rõ ngày 

ban hành) 

Nội dung giao 

dịch 

 Tổng giá trị 

giao dịch 

(ĐVT: Ngàn 

đồng)

Vay tiền   2.578.143.970 

Cấn trừ công nợ 150.859.213

Tăng gốc đi vay 

(Bù trừ công nợ)
    112.445.629 

Trả gốc vay       72.629.070 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ và tài sản 

cố định

    767.471.168 

Nhờ chi hộ         1.910.822 

Bán hàng hóa và 

cung cấp dịch vụ
    657.568.218 

Lãi đi vay     137.985.954 

Chi hộ              25.515 

Mua hàng hóa       78.217.751 

Lãi cho vay       33.348.178 

Bán hàng hóa         4.445.934 

Cho vay     716.510.507 

Tăng gốc cho vay 

(Bù trừ công nợ)
      44.264.328 

Bán hàng hóa     663.943.635 

Mua hàng hóa     109.449.409 

Lãi cho vay     258.472.295 

Chi hộ     170.427.298 

Cho vay         5.183.351 

Lãi cho vay       56.475.604 

Chi hộ         6.232.685 

Bán hàng hóa       18.191.087 

Lãi cho vay       45.109.208 

Chi hộ 7.208               

 Năm 2022 

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

5
Công ty TNHH MTV Hoàng Anh 

Rattanakiri
Công ty con 7001 PN.CBD 23/11/2012

 Bộ Thương Mại 

- Campuchia 
Tỉnh Rattanakiri, Campuchia

05/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

 Năm 2022 

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

 Bộ Thương Mại 

- Campuchia 

Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp 

Hoàng Anh Attapeu
Công ty con 370/DĐK 11/05/2016 Tỉnh Attapeu, Lào

Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Oyadav Công ty con 0904 27/01/2015 Tỉnh Rattanakiri, Campuchia

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

   4 

 Bộ Công 

thương - Lào 

 Sở KH và ĐT 

tỉnh Quảng Nam  

 KCN Tam Hiệp, Núi Thành, 

Quảng Nam 
 Năm 2022 

2   
Công ty TNHH Công nghiệp và Nông 

nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh
Công ty con 418/DĐK

3   

Phụ lục 2

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, 

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2022 số 01/23/BC-HAGL Agrico ngày30 tháng 01 năm 2023)

 Bộ Công 

thương - Lào 

1 CTCP Nông nghiệp Trường Hải 
Công ty có cùng 

TV HĐQT
4001174655 18/03/2019

Tỉnh Attapeu, Lào24/05/2016  Năm 2022 

 Năm 2022 



STT Tên tổ chức/cá nhân
 Mối quan hệ liên 

quan với Công ty  
Số Giấy NSH* Ngày cấp Nơi cấp 

 Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

 Thời điểm 

giao dịch 

với Công ty  

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, 

nêu rõ ngày 

ban hành) 

Nội dung giao 

dịch 

 Tổng giá trị 

giao dịch 

(ĐVT: Ngàn 

đồng)

Bán hàng hóa 10.595.486      

Cấn trừ công nợ 6.033.178        

Chi hộ              10.792 

Mua TSCĐ            150.803 

Mượn VT, CCDC và TSCĐ3.729.170        

Cho mượn tiền 1.892.131        

Nhờ chi hộ 936.972           

Cấn trừ công nợ 148.130.637

Bán HH và thanh lý CCDC, TSCĐ1.277.550        

Cho mượn vật tư 18.878.487      

9
Công Ty TNHH Một Thành Viên Bò Sữa 

Tây Nguyên

Công ty con của 

Công ty có cùng 

TV HĐQT

5900985126 28/04/2014
Sở KH và ĐT 

tỉnh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Phù 

Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 Năm 2022 

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

Bán hàng hóa            306.065 

Mượn vật tư 1.860.440        

Cho mượn VT 9.476.236        

Mua hàng hóa 149.602           

Nhờ chi hộ 9.977               

Vay tiền 8.200.000        

Trả gốc vay 8.200.000        

Mua dịch vụ 15.169.643      

Lãi đi vay 121.726           

Trả lãi vay 121.726           

Chi hộ 34.914             

12 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Cổ đông lớn, 

Công ty có cùng 

TV HĐQT

5900377720 01/06/2006
Sở KH và ĐT 

tỉnh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Phù 

Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 Năm 2022 

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

Giảm gốc đi vay 

(Cấn trừ công nợ)
        3.578.369 

Bán hàng hóa 53.085             

Cấn trừ công nợ 55.415             

Chi hộ 27.500             

Bán HH và CCDV 73.036             

Cấn trừ công nợ 303.783           

Nhờ chi hộ 33.869             

 Năm 2022 

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

Tỉnh Rattanakiri, Campuchia  Năm 2022 

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

13
Công ty TNHH MTV Cao Su Trung 

Nguyên

Công ty có Chủ 

tịch Công ty, GĐ 

là TV HĐQT

5900189156 18/02/2008
Sở KH và ĐT 

tỉnh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Phù 

Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH MTV CRD6 Công ty con 4255 29/05/2014
 Bộ Thương Mại 

- Campuchia 

15 Trường Chinh, Phường Phù 

Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 Năm 2022 

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

14
Công ty TNHH MTV chăn nuôi bò Trung 

Nguyên

Công ty có Chủ 

tịch Công ty, GĐ 

là TV HĐQT

5901139976 25/03/2020
Sở KH và ĐT 

tỉnh Gia Lai

11
Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển 

Quốc tế Trường Hải

Công ty con của 

Công ty có cùng 

TV HĐQT

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

 Năm 2022 

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam

Tỉnh Rattanakiri, Campuchia  Năm 2022 

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

4001207438 19/05/2020

10 Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lumphat

Công ty con của 

Công ty có cùng 

TV HĐQT

4535 06/06/2014
 Bộ Thương Mại 

- Campuchia 

8 Công ty TNHH Hoàng Anh Andongmeas

Công ty con của 

Công ty có cùng 

TV HĐQT

MOC-

39751851
07/11/2012

 Bộ Thương Mại 

- Campuchia 

7
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất 

Nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai
Công ty con 5900955964 05/02/2013

Sở KH và ĐT 

tỉnh Gia Lai

Tỉnh Rattanakiri, Campuchia

 Năm 2022 

859 Trường Chinh, P.Chi Lăng, 

Tp. Pleiku,  Tỉnh Gia Lai 

KCN Cảng và Hậu cần Cảng 

Chu Lai Trường Hải, xã Tam 

Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam

 Năm 2022 



STT Tên tổ chức/cá nhân
 Mối quan hệ liên 

quan với Công ty  
Số Giấy NSH* Ngày cấp Nơi cấp 

 Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

 Thời điểm 

giao dịch 

với Công ty  

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, 

nêu rõ ngày 

ban hành) 

Nội dung giao 

dịch 

 Tổng giá trị 

giao dịch 

(ĐVT: Ngàn 

đồng)

Chi hộ 470.584           

Mua dịch vụ 38.640             

16 Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Trường Hải

Cổ đông lớn, 

Công ty có cùng 

TV HĐQT

Số 10 Mai Chí Thọ, Phường 

Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh Năm 2022

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

Chi hộ 72.767             

Mua hàng hóa 53.405.908      

Mua dịch vụ 1.827.182        

Chi hộ 10.855.046      

Mua dịch vụ 33.599             

Chio mượn VT 244.647           

Chi hộ 3.872.214        

Cấn trừ công nợ 10.855.046      

Mua dịch vụ 53.566             

Cho mượn vật tư 707.887           

Chi hộ 13.345             

Mua hàng hóa 1.134.145        

Mượn vật tư 1.201.647        

21
Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Thaco 

Chu Lai

Cty có liên quan 

của TV HĐQT

Năm 2022

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022 Mua hàng hóa 33.457.529      

22
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân 

Phối ô Tô Du Lịch Chu Lai Trường Hải

Cty có liên quan 

của TV HĐQT

Năm 2022

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022 Mua TSCĐ 22.500.000      

Cho mượn VT 24.903.337      

Thanh lý TCSĐ 2.166.106        

24
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất 

Linh Kiện Composite Chu Lai Trường Hải.

Cty có liên quan 

của TV HĐQT

Năm 2022

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022 Mua hàng hóa 5.236.171        

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

23 Công ty TNHH MTV Daun Penh Agrico
Cty có liên quan 

của TV HĐQT

Năm 2022

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

19
Công ty TNHH MTV Vận Tải Đường Bộ 

Chu Lai - Trường Hải

Công ty có liên 

quan của CĐ lớn

Năm 2022

20

Năm 2022

Công ty TNHH Bình Phước Kratie 2

Công ty con của 

Công ty có cùng 

TV HĐQT

15

17

18

Công ty có liên 

quan của CĐ lớn

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tổ Hợp 

Cơ Khí Thaco Chu Lai

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa ốc Đại 

Quang Minh

Công ty có cùng 

CT HĐQT

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

Năm 2022

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022Năm 2022

Công ty TNHH Quy Hoạch Thiết Kế Và 

Xây Dựng Trường Hải

Công ty có liên 

quan của CĐ lớn

05/22/NQ-

HĐQT/HAGL 

Agrico ngày 

27/07/2022Năm 2022

Số 10 Mai Chí Thọ, Phường 

Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh














